
 

                

48-h  Chữ viết tắt Khác           Vietnamese                                                                                                                                         

 

Subategorie                 tiểu thể loại      

art                                        nghệ thuật                                                                                                                                                    

jewelry                                trang sức                                                                                                                                          

toys                                   đồ chơi                                                                                                                                                    

fashion.                            thời trang                                                                                                                                          

books                                sách                                                                                                                                                 

other collectibles           đồ sưu tầm khác 

Brand /                       Thương hiệu /                                                                                                                                                                   

Artist /                         Nghệ sĩ /                                                                                                                                                                  

Designer /                   Nhà thiết kế /                                                                                                                                                        

Manufacturer /          Nhà sản xuất /                                                                                                                                                            

Author /                      Tác giả /                                                                  

Type, subject              Loại, chủ đề                      

Country of origine     Quốc gia xuất xứ                        

Year                              Năm                      

Producer/Manufacturer/Cataloguenr/I.S.B.N./serialnr.,code                                                                         

Nhà sản xuất/Nhà sản xuất/Cataloguenr/I.S.B.N./                                                                                                     

.                                                                                     serialnr., mã 

O         Take out of auction, when not sold                                                                                                                                 

O         Lấy ra khỏi cuộc đấu giá khi chưa bán được 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cert.                Giấy chứng nhận                                                                                                                                     

nw                   trong bao bì gốc                                                                                                                                                          

alnw                gần như mới, không có dấu vết người dùng                                                                                                         

v.g.c.               điều kiện rất tốt                                                                                                                                                                               

g.c.                  điều kiện tốt                                                                                                                                                                                       

used                đã sử dụng                                                                                                                                                                                                  

useds.s            đã qua sử dụng, xước nhẹ                                                                                                                                                          

usedd.f.          sử dụng, hư hỏng nhưng hoạt động                                                                                                       

poor                trong tình trạng tồi tệ, nhưng làm việc                                                                                                                                        

def                   khiếm khuyết                                                                                                                                                                                             

orig                  nguyên bản                                                                                                                                                                                        

 



 

cert                  giấy chứng nhận                                                                                                                                         

rep.                  sửa chữa                                                                                                                                                                                             

rest                  phục hồi                                                                                                                                                                                    

disc                  đổi màu                                                                                                                                                       

ne.cl                cần làm sạch                                                                                                                                                                                         

crk                    nứt                                                                                                                                                                        

sta                    vết ố                                                                                                                                                                              

rip                    đường nứt, kẽ hở                                                                                                                                       

hum                 thủ công                                                                                                                                                                                                        

unq                  độc nhất                                                                                                                                           

met                  tấm kim loại                                                                                                                                                  

plc                    vật liệu nhân tạo                                                                                                                                         

wd                    gỗ                                                                                                                                                                              

natmat            Chất liệu tự nhiên 

O        upload photo                       O      tải ảnh lên                                                                                                           

Expand description                              Mở rộng mô tả                                                                                                                           

User code                                               Mã người dùng 

O      I have read and accepted the 48-h terms and conditions                                                                                     

O     Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện 48-h.                                                              

 O     submits auction documents       O     ộp hồ sơ đấu giá 

extracted the item's records, when auctioned    >>                                                                                                                                    

đã trích xuất hồ sơ của mặt hàng, khi được bán đấu giá  

 item number                              số mặt hàng                                                                                                                                                                                       

saved in "my 48-h"                     được lưu trong "48-h của tôi"                   

 


